KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1. LỚP 1B.
	Thứ 
	Buổi
	Tiết 
	Môn 
	Tên bài
	Ghi chú

	Hai
	sáng
	1
	Chào cờ
	HĐTN: Làm quen với hoạt động sinh hoạt dưới cờ 
	

	
	
	2
	Toán
	Trên – Dưới. Phải ‒ Trái. Trước ‒ Sau. Ở giữa
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 1 + 2)
	


	
	
	4
	Học vần
	
	

	
	Chiều
	1
	KNS
	Chủ đề: KN thích nghi với yêu cầu học tập

Tiết 1: Khám phá ngôi trường mới
	

	
	
	2
	CLB
	Tư duy sáng tạo- Tiết 1: Trò chơi ghép hình, tìm điểm giống nhau
	

	
	
	3
	CLB
	Tư duy sáng tạo – tiết 2: Nhận biết màu sắc, kích thước.
	

	Ba
	Sáng
	1
	Học vần
	Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 3+ 4)
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Toán
	Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam giác ‒ Hình CN
	

	
	
	4
	TV tăng
	Làm quen với các nét cơ bản 
	

	Tư
	Sáng
	1
	Học vần
	Bài 1. a, c (Tiết 1+ 2)
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Toán
	Các số 1, 2, 3
	

	
	
	4
	Toán Tăng
	Ôn Trên – Dưới. Phải ‒ Trái. Trước ‒ Sau. Ở giữa
	

	
	Chiều
	1
	Học vần
	Bài 1. a, c (Tiết 3)
	

	
	
	2
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 1)
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài a, c
	

	Năm
	Sáng
	1
	Toán Tăng
	 Hình vuông – hình tròn- hình  tam giác – hình chữ nhật. Các số 1, 2, 3 .
	

	
	
	2
	Toán Tăng
	
	

	
	Chiều
	1
	Học vần
	Bài 2. cà, cá (Tiết 1 + 2)
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Tv tăng
	Ôn bài cà, cá
	

	Sáu
	Chiều
	1
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 2)
	

	
	
	2
	KC
	Bài 3. Kể chuyện Hai con dê
	

	
	
	3
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt lớp. HĐTN: các bạn của em.
	



                                                             Duyệt ngày….. tháng….. năm 2025
                                                                  Phó hiệu trưởng

                                                                          Nguyễn Thị Hằng
Thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2025

Sáng                                                     Tiết 1: Chào cờ
HĐTN: Làm quen với hoạt động sinh hoạt dưới cờ

I. Yêu cầu cần đạt:

-  HS vui vẻ, phấn khởi chào mừng năm học mới. HS được tham gia các hoạt động văn nghệ để chào mừng năm học mới. 

- HS tự chủ, tự học. Nhận thức được ý nghĩa của ngày khai giảng. Thể hiện được cảm xúc vui vẻ, hào hứng, tự hào, có ấn tượng tốt đẹp về ngày khai giảng. Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

II. Đồ dùng dạy học:

a. Đối với GV

- Phối hợp kiểm tra các phương tiện: âm li, loa đài, micro; đàn, trống,…

- Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn. 

b. Đối với HS: 

- Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

- Hoa, cờ cầm tay, cờ đuôi nheo, ảnh Bác.

- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	I. Khởi động

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục chuẩn bị thực hiện nghi lễ chào cờ. 
	· HS ổn định tổ chức

	II. SINH HOẠT DƯỚI CỜ

1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2. Hình thành kiến thức

- GV hướng dẫn HS ổn định hàng ngũ, ngồi ngay ngắn đúng vị trí của mình, nghe GV giới thiệu nội dung chính của buổi sinh hoạt.

2.1. Phương hướng hoạt động tuần

- Vào học đúng giờ, duy trì sĩ số.

- Học nội quy nhà trường. Quy định lịch sinh hoạt trong tuần.

- Tổ chức sinh hoạt dưới cờ chủ điểm “ Truyền thống nhà trường” – “ ATGT”

- Thực hiện phong trào: “ Tiếng trống sạch trường, trường em xanh – sạch – đẹp”
	- HS chào cờ.

- HS chỉnh đốn hàng ngũ, ngồi ngay ngắn lắng nghe Cô TPT triển khai nội dung.

- HS lắng nghe và ghi nhớ

	2.2. Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Chào mừng năm học mới.
- GV giới thiệu với HS: Nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ theo chủ đề:

 Mùa thu – mùa khai trường. 
	· HS lắng nghe

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc của ngày tựu trường và mời một số HS lên trước sân khấu, trả lời các câu hỏi: 
	

	+ Em ấn tượng với tiết mục nào nhất? Vì sao?

+ Trong năm học mới, em mong muốn mình sẽ làm được những gì?

+ Em có mong đến ngày tựu trường không? Vì sao?

+ Cảm xúc của em khi bước vào năm học mới thế nào?
	- HS lên sân khấu, phát biểu cảm xúc của mình và trả lời câu hỏi. 

	- GV nhấn mạnh một số hoạt động học tập, rèn luyện khi bước vào năm học mới. 
	- HS lắng nghe, tiếp thu.



	- GV nhận xét, bổ sung.
	

	     - Qua bài học hôm nay, em đã biết thêm        điều gì?
	- HS chia sẻ thông tin học được trong bài học hôm nay.

	 - GV chốt nội dung bài học.
	- HS lắng nghe

	- GV nhận xét giờ học + Tuyên dương HS
	- HS lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 2: Toán

TRÊN - DƯỚI – PHẢI – TRÁI. TRƯỚC – SAU. Ở GIỮA

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Xác định được các vị trí: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa trong tình huống cụ thế và có thế diễn đạt được bằng ngôn ngữ.

- Thực hành trải nghiệm sử dụng các từ ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau,ở giữa để mô tả vị trí các đối tượng cụ thể trong các tình huống thực tế.

· Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Sách Toán, bộ đồ dùng toán

-Máy tính, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

- GV giới thiệu: Học toán lớp 1, chúng ta sẽ được học số, học các phép tính, các hình đơn giản và thực hành lắp ghép, đo độ dài, xem đồng hồ, xem lịch HS làm quen với bộ đồ dùng để học toán.

- GV hướng dẫn HS các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp, cách phát biểu,...
- HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm bàn về những gì các em nhìn thấy.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
GV cho HS quan sát trong trong khung kiến thức và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
Gọi đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả

GV chỉ vào từng bức tranh nhỏ trong khung kiến thức và nhấn mạnh các thuật ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa.
GV chốt KL
C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. 
GV nêu yêu cầu bài tập

HS quan sát tranh và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
GV có thể đặt thêm các câu hỏi liên quan đến bức tranh:

+ Kể tên những vật ở dưới gầm bàn.

+ Kể tên những vật ở trên mặt bàn.

+ Trên bàn có vật nào ở bên tay trái bạn gái?

+ Trên bàn có vật nào ở bên tay phải bạn gái?

· GV có thể hướng dẫn để HS thao tác: Lấy bút chì, tẩy, hộp bút rồi đặt chúng sao cho bút chì ở giữa, hộp bút ở bên phải bút chì, tẩy ở bên trái bút chì,...

Bài 2. 
GV nêu yêu cầu bài tập

HS quan sát tranh và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
GV đặt câu hỏi giúp HS sử dụng các từ “phải, trái” để định hướng không gian. Ví dụ: Nếu muốn đi bộ về nhà, khi ra khỏi cổng trường em rẽ sang bên nào?
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp

GV chốt kết luận

Bài 3
GV cho HS tham gia trò chơi

a) Yêu cầu HS thực hiện lần lượt các động tác theo yêu cầu của bài toán dưới sự chỉ dẫn của GV.

b) HS trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải em là bạn nào?

GV nhận xét , tuyên dương HS
D. Hoạt động vận dụng

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

· Khi tham gia giao thông em đi đường bên nào?

· Khi lên xuống cầu thang em đi bên nào?

· Sự khác nhau của hai biển báo giao thông này là gì?

E. Củng cố, dặn dò

Có rất nhiều quy tắc trong cuộc sống được xây dựng liên quan đến “phải - trái”, khi mọi người làm việc theo các quy tắc thì cuộc sống trở nên có trật tự. về nhà, các em tìm hiểu thêm những quy định liên quan đến “phải - trái”.


	HS lắng nghe giáo viên giới thiệu

HS lắng nghe giáo viên giới thiệu

HS quan sát tranh

HS quan sát tranh và thảo luận

HS nêu vị trí của các sự vật trong bức tranh theo cách quan sát và cách diễn đạt của các em.

HS báo cáo trước lớp

HS lắng nghe
HS sử dụng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các đồ vật trong bức tranh. Chẳng hạn: Hộp bút ở trên mặt bàn, ...

HS nêu ý kiến

HS nêu ý kiến

HS nêu ý kiến

HS nêu ý kiến

HS thực hành theo yêu cầu của giáo viên

HS lắng nghe

HS sử dụng các từ: bên phải, bên trái để nói chỉ dẫn cho bạn nhỏ trong bức tranh muốn đến trường học thì rẽ sang bên nào, muốn đến bưu điện thì rẽ sang bên nào.

HS nêu ý kiến

HS thực hiện trò chơi

HS lắng nghe và trả lời câu hỏi

HS lắng nghe và trả lời câu hỏi

HS lắng nghe và trả lời câu hỏi

HS lắng nghe và trả lời câu hỏi

HS thực hiện yêu cầu.


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tiết 3+4: Học vần

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Làm quen với thầy cô và bạn bè.

- Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...

- Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT),...

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử minh hoạ bài học trong SGK Tiếng Việt 1.

-Vở Luyện viết 1, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Làm quen với thầy cô và bạn bè.

- Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...

- Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT),...

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử minh hoạ bài học trong SGK Tiếng Việt 1.

-Vở Luyện viết 1, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 1:
	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A/ Khởi động:
GV tổ chức cho lớp hát, vận động theo nhạc một bài hát vui nhộn
	HS hát và vận động

	B/Khám phá
	

	1.Thầy cô tự giới thiệu về mình. 
GV giới thiệu về bản thân trước lớp: Họ và tên, tuổi, địa chỉ nhà, 1 số thông tin về gia đình, sở thích .....


	HS lắng nghe

	2. HS tự giới thiệu bản thân: 
GV mời HS tiếp nối nhau tự giới thiệu (to, rõ) trước thầy cô và các bạn trong lớp: tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), học lớp..., sở thích, nơi ở,...

* GV cần tạo điều kiện cho tất cả HS trong lớp được tự giới thiệu. Để đỡ mất thời gian, HS có thể đứng trước lớp hoặc đứng tại chỗ, quay mặt nhìn các bạn tự giới thiệu. Sau lời giới thiệu của mỗi bạn, cả lớp vỗ tay.

GV khuyến khích HS giới thiệu vui, tự nhiên, hồn nhiên. Khen ngợi những HS giới thiệu về mình to, rõ, ấn tượng
	HS lần lượt tự giới thiệu

Lớp vỗ tay khuyến khích bạn

HS lắng nghe

	3. GV giới thiệu SGK Tiếng Việt 1, tập một
· Đây là sách Tiếng Việt 1, tập một. Sách dạy các em biết đọc, viết; biết nghe, nói, kể chuyện; biết nhiều điều thú vị. Sách đẹp, có rất nhiều tranh, ảnh. Các em cần giữ gìn sách cẩn thận, không làm quăn mép sách, không viết vào sách.

· HS mở trang 2, nghe thầy cô giới thiệu các kí hiệu trong sách.
	HS lắng nghe

-HS theo dõi thực hiện


Tiết 2

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.GV giới thiệu bài mở đầu, những hoạt động mới và đồ dùng học tập 
GV : Từ hôm nay, các em đã là học sinh lớp 1. Các em sẽ làm quen với nhiều hoạt động mới.

Gv hướng dẫn HS mở SGK trang 4, 5 hướng dẫn HS học bài Mở đầu Em là học sinh.


	HS lắng nghe

	B. Giới thiệu bài mở đầu
a) Kĩ thuật viết: 

HS nhìn hình 1: Em viết

GV giới thiệu : Trong hình, bạn nhỏ đang làm gì?

Giới thiệu các nét cho Học sinh:

Nét thẳng đứng , Nét thẳng ngang, Thẳng xiên trái, Thẳng xiên phải, Cong kín, Cong hở phải,trái, Nét khuyết xuôi, nét khuyết ngược

Nét hất

GV hướng dẫn HS luyện viết các nét

Gv hướng dẫn HS viết vở

Gv giới thiệu các nét phụ (nếu còn thời gian)
Nét chữ
Minh họa
1. Nét cong trên
 

2.Nét cong dưới
 

3.Nét thắt
 

4.Nét râu
 


	Bạn nhỏ đang viết chữ

HS quan sát

HS luyện viết bảng con

HS viết vở




Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)……………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Chiều:                                                    Tiết 1: Kĩ năng sống

CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG THÍCH NGHI VỚI YÊU CẦU HỌC TẬP
Tiết 1: Khám phá ngôi trường mới

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- HS biết và thích ứng với nề nếp ứng xử trong trường học: chào cô khi vào lớp, ra vào lớp đúng giờ, không nói chuyện tự do trong giờ; giơ tay khi phát biểu…
- HS vận dụng kĩ năng xếp hàng ra vào lớp ngay ngắn, bước đầu hình thành ý thức, nề nếp tác phong học tập và sinh hoạt.

2. Năng lực chung

- Phát triển sự tự tin, tự lập.
- Năng lực giải quyết vấn 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tự tin giao tiếp.

3. Phẩm chất.                                               

- Thêm yêu ngôi trường mới.

- Trách nhiệm với bản thân khi bước vào ngôi trường mới.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint, tranh ảnh.

- Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 

- GV cho HS khởi động: Trò chơi “Trán – Cằm - Tai”.

- Cách chơi:

+ GV và hs cùng hát “Trán cằm tai, trán cằm tai, trán tai tai cằm tai, trán tai tai cằm tai.” (hát theo điệu bài Tiếng chày trên sóc Bombo).

+ Khi hát tới chữ “trán” thì tất cả đưa tay sờ trán mình, tới chữ “tai” thì sờ tai, tới chữ “cằm” thì sờ cằm của mình. Ai làm sai sẽ thua cuộc.

+ GV có thể sáng tạo thành: “Thấp rồi cao” (chữ thấp sẽ làm động tác ngồi, cao sẽ làm động tác đứng đứng, càng lúc càng nhanh hơn).

- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho tiết học.

- GV cho hát bài hát “ Em yêu trường em”

2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: Tìm hiểu về ngôi trường mới.

* Phương pháp dạy học: đàm thoại, phân tích hình ảnh.

2.1 Tìm hiểu về ngôi trường mới.

* GV sử dụng phương pháp trực quan, nêu vấn đề.

- HS quan sát hình ảnh liên quan đến lớp học, cổng, sân vận động, phòng hội đồng,...

- HS quan sát hình ảnh và kể tên?

=> GV nhận xét và kết luận: giải thích qua về chức năng của các phòng ban.
*GV cho hs quan sát hình ảnh. So sánh 2 hình ảnh có gì khác nhau
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Hình ảnh 1
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Hình ảnh 2

- GV đặt vấn đề:

- Nhận xét hình ảnh 1 và hình ảnh 2 thể hiện điều gì?

- GV gọi HS trình bày.

- GV nhận xét và bổ sung.

+ Hình ảnh 1: Các bạn khi chưa đến trường học thì ăn, học , quần áo ko nề nếp, chỉn chu

+ Hình ảnh 2: Bạn hs chỉnh chu ngay cả từ động tác giơ tay phát biểu trong tiết học, hay quần áo đều chỉn chu.

2.2 . Chuẩn bị trước khi đến lớp 1.

* Theo em đồ dùng học tập gồm những gì? ( Bút, thước, chì, ...)

- Chúng ta cần thêm những gì?

- Thứ 1: Nề nếp ứng xử trong trường học.
+ HS chào cô, chào thầy khi vào lớp, ra vào lớp đúng giờ. 
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( Hình ảnh minh hoạ)

-Thứ 2: HS làm quen với nề nếp, kỷ luật ở trường tiểu học.

+ HS phải giữ trật tự trong lớp, giơ tay xin phép thầy cô khi phát biểu hoặc ra ngoài, xếp hàng khi vào lớp, đứng lên chào cô khi vào lớp hay tan lớp.

+ HS làm quen với thời gian ngồi trong một giờ học. 
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Hình ảnh minh họa

- Thứ 3: Làm quen với một số bạn cùng lớp 1.

+ HS cảm thấy yên tâm và tự tin hơn với môi trường mới.
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Hình ảnh minh họa.

- Thứ 4: Rèn kĩ năng biết cách tự chăm sóc bản thân.

+ Những kỹ năng như tự xúc cơm ăn, sắp xếp sách vở, đi giày dép, mặc đồng phục, vệ sinh cá nhân

- Thứ 5: Việc giao tiếp, làm quen ở môi trường mới.

+ Rèn luyện thêm kỹ năng lắng nghe khi người khác nói, trả lời khi được hỏi, đặt câu hỏi cho thầy cô, bạn bè, thắc mắc, phát âm to và rõ ràng. 

3.Hoạt động luyện tập. 

HĐ1: Thực hành: Rèn luyện kĩ năng ngồi học đúng tư thế và cách giơ tay phát biểu.

- GV cho hs quan sát hình ảnh.
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Hình ảnh ngồi học 
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Hình ảnh giơ tay phát biểu

- GV hướng dẫn và thị phạm cách ngồi và cách giơ tay phát biểu.

· Tư thế ngồi đúng: Ngồi viết thoải mái, không gò bó.

· Cách cầm bút đúng: Tay phải cầm bút bằng 3 ngón tay (ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa). Đầu ngón trỏ cách đầu ngòi bút khoảng 2,5 cm.

- GV tổ chức cho hs thực hành.

- GV quan sát và chỉnh tư thế và tác phong cho từng hs.

=> Chuẩn bị tư thế ngồi học đúng cách và cách giơ tay phát biểu bài là những kỹ năng cơ bản cho hs khi chuẩn bị hành trang vào lớp 1.
HĐ2: Tìm hiểu ngôi trường của em
*Phương pháp dạy học : tổ chức học ngoài trời

-GV tổ chức cho hs đi theo hàng, lần lượt đi ra ngoài tham quan và giới thiệu từng phòng ban

Yêu cầu: hs trật tự, nghiêm túc, tập trung học tập

* Với học sinh đặc biệt:

GV chuẩn bị: Bút màu, giấy, tranh tô màu. Giao cho học sinh thực hiện và hoàn thiện sản phẩm theo chủ đề.

Phương pháp: Sử dụng đồ dùng giáo cụ học sinh được tham gia hoạt động tránh gây mất tập trung cho học sinh khác.

4. Hoạt động vận dụng.

- GV tổng hợp hệ thống lại nội dung bài học

- GV đưa nội dung: HS về nhà rèn luyện tư thế ngồi học đúng và kéo dài thời gian ngồi học từ 45 – 60 phút để làm quen dần với thời gian học trên lớp.

- Hs về nhà vẽ lại bức tranh về ngôi trường của em.
	1. Hoạt động khởi động 

- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

2. Tìm hiểu về ngôi trường mới.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hình ảnh.

- HS quan sát hình ảnh.

- HS lắng nghe.

- HS suy nghĩ.

- HS trình bày.

- HS lắng nghe.
- HS quan sát hình ảnh.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hình ảnh.

- HS quan sát hình ảnh.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

3. Hoạt động luyện tập. 

HĐ1: Thực hành: Rèn luyện kĩ năng ngồi học đúng tư thế và cách giơ tay phát biểu.

- HS quan sát hình ảnh.

- HS quan sát hình ảnh.

- HS lắng nghe.

- HS thực hành.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS thực hành di chuyển thao hướng dẫn.

4. Hoạt động vận dụng.

- HS lắng nghe.

- HS thực hành tại nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tiết 2: Câu lạc bộ
TƯ DUY SÁNG TẠO :Tiết 1: Trò chơi: ghép hình, tìm điểm giống nhau 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù

- Nhận biết và phân biệt được các đặc điểm cơ bản của hình ảnh (màu sắc, hình dạng, kích thước).

- Hiểu được khái niệm "giống nhau" và "khác nhau" qua các hình ảnh cụ thể.

2. Năng lực chung
- Phát triển khả năng quan sát và tập trung.

- Phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động ghép hình và tìm điểm giống nhau.

- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm (nếu có hoạt động nhóm).

3. Phẩm chất
- Hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động trò chơi.

- Phát triển sự kiên nhẫn, tỉ mỉ khi thực hiện nhiệm vụ.

- Yêu thích môn học Tư duy sáng tạo.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC – HỌC LIỆU
- Giáo viên: 
+ Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.

Hình ảnh lớn: Một số cặp hình ảnh có điểm giống nhau và khác nhau rõ ràng , Phiếu bài tập

- Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 

"Ai tinh mắt hơn?"
Mục tiêu: Kích thích sự tò mò, hứng thú, tạo tâm thế sẵn sàng cho bài học.

Cách tiến hành:
Giáo viên đưa ra 2 bức tranh có vẻ giống nhau nhưng có một vài chi tiết nhỏ khác biệt (khoảng 3-5 điểm khác biệt).Giáo viên đặt câu hỏi: "Các con có thấy hai bức tranh này giống nhau không? Có điểm nào khác nhau không nhỉ?"

Học sinh quan sát và xung phong tìm ra các điểm khác nhau.

Giáo viên khen ngợi những học sinh tìm đúng.

Kết luận: "Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chơi những trò chơi để rèn luyện đôi mắt tinh tường và trí óc thông minh của mình nhé!"

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 Ghép hình tìm điểm giống nhau
* Trò chơi "Tìm bạn cho hình" 

- Mục tiêu: Rèn luyện khả năng quan sát, so sánh và nhận diện các đặc điểm giống nhau của hình ảnh.

- Cách tiến hành:

. Bước 1: Giới thiệu luật chơi.

Giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ (3-4 học sinh/nhóm) hoặc để học sinh làm việc cá nhân tùy sĩ số và sở thích.

Giáo viên phát cho mỗi nhóm/cá nhân một bộ hình ảnh (khoảng 10-12 hình), trong đó có 5-6 cặp hình giống hệt nhau.

Nhiệm vụ của học sinh là tìm ra các cặp hình giống nhau và ghép chúng lại với nhau.
* Trò chơi "Ghép hình thông minh" 
- Mục tiêu: Phát triển tư duy không gian, khả năng hình dung, phân tích và lắp ghép các mảnh ghép để tạo thành một hình hoàn chỉnh.

-Cách tiến hành:

Bước 1: Giới thiệu luật chơi.

+ Giáo viên phát cho mỗi nhóm/cá nhân một bộ hình ghép (puzzle) đã chuẩn bị sẵn.

+ Nhiệm vụ của học sinh là ghép các mảnh ghép lại với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
3. Hoạt động luyện tập
-Hoạt động 1: Thực hiện trò chơi.
- Giáo viên phát hình và cho học sinh bắt đầu.

- Giáo viên quan sát, hỗ trợ và gợi ý khi cần thiết (ví dụ: "Con hãy nhìn kỹ màu sắc của bông hoa này xem có giống với bông hoa nào khác không?").

Chia sẻ và kiểm tra.

- Khi hết thời gian hoặc các nhóm/cá nhân đã hoàn thành, mời một vài học sinh lên trưng bày kết quả hoặc chia sẻ cách mình tìm ra cặp hình giống nhau.

- Hoạt động 2:  Thực hiện trò chơi.
Giáo viên cho học sinh bắt đầu ghép hình.

Giáo viên khuyến khích học sinh hợp tác trong nhóm (nếu có).

Giáo viên gợi ý: "Các con hãy nhìn vào các cạnh của mảnh ghép, xem nó có khớp với mảnh nào không?", "Hình này là một phần của con vật nào nhỉ?"

Trưng bày và chia sẻ.

Khi các nhóm/cá nhân hoàn thành, mời các em giơ cao sản phẩm của mình.

Mời một vài học sinh chia sẻ về hình ảnh mà mình đã ghép được.

-Giáo viên nhận xét, khen ngợi.
4. Hoạt động vận dụng
-Tổng kết kiến thức, khắc sâu bài học và định hướng hoạt động tiếp theo.

- Khuyến khích học sinh về nhà tiếp tục tìm những điểm giống nhau trong các đồ vật xung quanh.


	1. Hoạt động khởi động 
- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS tích cực tham gia trò chơi. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 Ghép hình tìm điểm giống nhau
*Trò chơi: Tìm bạn cho hình" 

- HS lắng nghe luật chơi

- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
· HS lắng nghe luật chơi

- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
3. Hoạt động luyện tập

-HS nhận thiết bị thực hiện theo đội nhóm

- HS tham gia trải nghiệm nhiệt tình.

- Báo cáo kết quả

HS nhận thiết bị thực hiện theo đội nhóm

- HS tham gia trải nghiệm nhiệt tình.

- Báo cáo kết quả

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

4. Hoạt động vận dụng

- HS lắng nghe và ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Câu lạc bộ
TƯ DUY SÁNG TẠO:Tiết 2: Nhận biết hình dạng màu sắc kích thước
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù

- Nhận biết và gọi tên được các hình dạng cơ bản: hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Nhận biết và gọi tên được một số màu sắc cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương.

- Phân biệt được khái niệm "lớn hơn", "nhỏ hơn", "bằng nhau" về kích thước.

2. Năng lực chung

- Phát triển khả năng quan sát tinh tế và phân tích đặc điểm của đối tượng.

- Phát triển tư duy logic thông qua việc so sánh và nhóm các đối tượng.

- Phát triển kỹ năng giao tiếp khi mô tả vật thể.

3. Phẩm chất

- Phát triển sự chú ý, tập trung trong giờ học.

- Yêu thích việc khám phá thế giới xung quanh qua các đặc điểm của vật thể.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC – HỌC LIỆU
- Giáo viên: 

+ Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.

Đồ vật/Thẻ hình ảnh mẫu, Bảng phân loại/Thùng đựng, Phiếu bài tập 

- Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 

"Vật gì biến mất?"
Mục tiêu: Kích thích sự tò mò, rèn luyện khả năng quan sát và ghi nhớ
.Cách tiến hành:
- Giáo viên đặt khoảng 5-7 đồ vật có hình dạng, màu sắc, kích thước khác nhau lên bàn.

Cho học sinh quan sát trong 30 giây.

Yêu cầu học sinh nhắm mắt lại. Giáo viên giấu đi 1-2 vật.

Yêu cầu học sinh mở mắt và đoán xem vật gì đã biến mất.

Mở rộng: Hỏi học sinh về hình dạng, màu sắc của vật đã biến mất.

Kết nối bài học: "Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều thú vị về hình dạng, màu sắc và kích thước của các đồ vật xung quanh chúng ta nhé!"

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

+ "Nhận biết hình dạng"

- Mục tiêu: Rèn luyện khả năng quan sát, so sánh và nhận diện các đặc điểm giống nhau của hình ảnh.

- Cách tiến hành:

.  Giới thiệu từng hình.
Giáo viên lần lượt giơ từng hình dạng cơ bản (hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật) hoặc các đồ vật có hình dạng đó.

Giáo viên gọi tên hình và yêu cầu học sinh lặp lại.

Giáo viên yêu cầu học sinh tìm trong lớp các đồ vật có hình dạng tương tự (ví dụ: "Cái đồng hồ này có hình gì nhỉ? Trong lớp mình có đồ vật nào cũng có hình tròn không?").

+Thế giới màu sắc" 
Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết và gọi tên được các màu sắc cơ bản.

Cách tiến hành:

Giới thiệu từng màu.

Giáo viên lần lượt giơ các vật thể hoặc thẻ màu có màu sắc cơ bản (đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương).

Giáo viên gọi tên màu và yêu cầu học sinh lặp lại.

Giáo viên yêu cầu học sinh tìm trong lớp các đồ vật có màu sắc tương tự (ví dụ: "Cái bút này có màu gì? Áo của bạn nào có màu đỏ nhỉ?").
+"So sánh kích thước" 
Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt được khái niệm "lớn hơn", "nhỏ hơn", "bằng nhau" về kích thước.

Cách tiến hành:
Giới thiệu khái niệm.
Giáo viên giơ hai vật có cùng hình dạng, màu sắc nhưng khác kích thước (ví dụ: một quả bóng lớn và một quả bóng nhỏ).

Giáo viên hỏi: "Quả bóng nào lớn hơn? Quả bóng nào nhỏ hơn?"

Giáo viên giới thiệu từ "lớn hơn", "nhỏ hơn".

Tương tự với hai vật bằng nhau: "Hai cái bút chì này như thế nào với nhau?" (bằng nhau).
3. Hoạt động luyện tập
+Trò chơi "Ai nhanh hơn".
Giáo viên nói tên một hình dạng (ví dụ: "Hình vuông!").

Học sinh nhanh chóng tìm một đồ vật có hình dạng đó trong lớp hoặc tưởng tượng ra và giơ tay nói tên vật đó.

Giáo viên có thể chuẩn bị các thẻ hình dạng và yêu cầu học sinh giơ thẻ đúng khi nghe tên hình.

Kết luận: "Các con đã nhận biết được rất nhiều hình dạng rồi đấy! Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật!"

+Trò chơi "Tìm màu theo yêu cầu".
Giáo viên nói tên một màu (ví dụ: "Màu xanh dương!").

Học sinh nhanh chóng tìm một đồ vật có màu đó trong lớp hoặc tưởng tượng ra và nói tên vật đó.

Giáo viên có thể chuẩn bị các thẻ màu và yêu cầu học sinh giơ thẻ đúng khi nghe tên màu.

Kết luận: "Các con đã biết rất nhiều màu sắc rồi! Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương!"
-Giáo viên nhận xét, khen ngợi.
+Thực hành so sánh.
Giáo viên đưa ra các cặp đồ vật khác nhau và yêu cầu học sinh so sánh kích thước (ví dụ: cuốn sách và cục tẩy, cái bàn và cái ghế...).

Học sinh trả lời: "Cái bàn lớn hơn cái ghế.", "Cục tẩy nhỏ hơn cuốn sách."

Trò chơi "Ai nhanh hơn": Giáo viên nói "Lớn hơn!" Học sinh nhanh chóng chỉ vào một vật lớn hơn trong tầm mắt. Tương tự với "Nhỏ hơn!", "Bằng nhau!".

Kết luận: "Chúng ta đã biết phân biệt vật lớn hơn, nhỏ hơn và bằng nhau rồi đó!"

4. Hoạt động vận dụng

- Về nhà, các con hãy thử tìm xem trong nhà mình có những đồ vật nào có hình tròn, hình vuông? Đồ vật nào có màu đỏ, màu xanh? Đồ vật nào lớn hơn, đồ vật nào nhỏ hơn nhé!"
	1. Hoạt động khởi động 

- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS tích cực tham gia trò chơi. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 + "Nhận biết hình dạng"

- HS quan sát

- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.

- HS nhận biết

- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.

- HS quan sắt lắng nghe

- HS ghi nhớ

3. Hoạt động luyện tập

-HS lắng nghe luật chơi

- HS tham gia trải nghiệm nhiệt tình.

- HS ghi nhớ

- HS quan sát và thực hiện trò chơi

- HS tham gia trải nghiệm nhiệt tình.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

4. Hoạt động vận dụng

- HS lắng nghe và ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ  ba ngày 9 tháng 9 năm 2025

Sáng                                               Tiết 1+ 2: Học vần
Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 3+ 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 

- Làm quen với thầy cô và bạn bè.

- Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...

- Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT),...

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử minh hoạ bài học trong SGK Tiếng Việt 1.

-Vở Luyện viết 1, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 3
	1/ Khởi động: Ổn định
	HS hát

	2/Khám phá
	


GV: Khi phát biểu ý kiến trước lớp, các em cần nói to, rõ để cô và các bạn nghe rõ

	·  những điều mình nói. Nói quá nhỏ thì cô và các bạn không nghe được.

· HS thực hành luyện nói trước lớp. VD: Giới thiệu bản thân; nói về bố mẹ,...

a) Học với người thân

HS nhìn hình 5: Em học ở nhà. GV: Bạn HS đang làm gì? 

Những gì các em đã học ở lớp, các em hãy trao đồi thường xuyên cùng bố mẹ, ông bà, anh chị em,... Mọi người hiểu việc học của em, sẽ giúp đỡ em rất nhiều.

g) Hoạt động trải nghiệm - đi tham quan

HS nhìn hình 6: Em trải nghiệm.

 GV: Các bạn HS đang làm gì? 

Ở lớp 1, các em sẽ được đi tham quan một số cảnh đẹp, một số di tích lịch sử của địa phương. Đi tham quan cũng là một cách học. Các em lưu ý: Khi đi tham quan, các em cần thực hiện đúng yêu cầu của cô: bám sát lớp và cô, không đi tách đoàn, la cà dễ bị lạc; đặc biệt khi qua đường cần theo đúng hướng dẫn của cô.

h) Đồ dùng học tập của em

· HS nhìn hình các đồ dùng học tập.

 GV: Đây là gì? GV chỉ từng hình yêu cầu HS nêu tên đồ dùng học tập?

HS bày trên bàn học ĐDHT của mình cho thầy / cô kiểm tra.

GV: ĐDHT là bạn học thân thiết của em, giúp em rất nhiều trong học tập. Hằng ngày đi học, các em đừng quên mang theo ĐDHT; hãy giữ gìn ĐDHT cẩn thận. Chú ý đừng làm quăn mép sách, vở; không viết vào sách.
	HS trả lời

HS lắng nghe

HS lắng nghe

HS trả lời: Các bạn  làm việc 

theo nhóm

HS thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn của GV

HS trả lời: Bạn đang phát biểu ý kiến. 

HS thực hiện mẫu

HS lắng nghe

HS thực hành trước lớp

HSTL: Bạn đang trao đổi cùng bố mẹ về bài học. Bố mẹ ân cần giúp đỡ bạn. 

HS lắng nghe

HSTL: Các bạn đang tham quan Chùa Một Cột ở Hà Nội cùng cô giáo. 

HS lắng nghe

HSTL: Đây là ĐDHT của HS.

HS nói: cặp sách, vở, bảng con, thước kẻ, sách, hộp bút màu, bút mực, bút chì, tẩy, kéo thủ công,...

HS thực hiện cá nhân

HS lắng nghe



	Nghe cô giới thiệu những kí hiệu về tổ chức hoạt động lớp; thực hành luyện tập. VD:

S: SGK. Các kí hiệu lấy SGK, cất SGK.

B: Bảng. Các kí hiệu lấy bảng, cất bảng.

V: Vở. Các kí hiệu lấy vở, cất
	 HS lắng nghe


Tiết 4:

	1/ Khởi động:   Ổn định
	HS hát

	2/Khám phá
	

	A/Mục tiêu

- Dạy bài hát về HS lớp 1, tạo tâm thế hào hứng cho HS bước vào lớp 1 (Cuối lớp 1, HS sẽ được học bài thơ Gửi lời chào lớp Một, chuẩn bị tâm thế lên lớp 2).

-Giúp HS bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng Việt.

-Giúp HS bước đầu làm quen với các kí hiệu khác nhau (kí hiệu ghi nốt nhạc, kí hiệu ghi tiếng nói - tức là chữ viết).



	a) Dạy hát

HS mở SGK trang 11, GV dạy HS hát bài Chúng em là học sinh lớp Một.
b) Trao đổi cuối tiết học

· Hỏi HS cảm nhận về tiếng Việt: Tiếng Việt có hay không?

· Hỏi HS về các kí hiệu trong bản nhạc:

+ Những kí hiệu nào thể hiện giọng hát (cao thấp, dài ngắn) của các em? Các cô môn Âm nhạc sẽ dạy các em cách đọc những kí hiệu này.

+ Những kí hiệu nào ghi lại lời hát của các em? Cô sẽ dạy các em những chữ này để các em biết đọc, biết viết.
	HS làm theo lời cô giáo

HS trả lời

HS trả lời

HS trả lời


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tiết  3: Toán
Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam giác ‒ Hình chữ nhật
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Gọi đúng tên các hình đó.

- Nhận ra hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ các vật thật.

- Ghép được các hình đã biết thành hình mới.

- Phát triển các NL toán học.

II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các thẻ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác nhau. 

- Máy tính, học liệu điện tử. Vở bài tập Toán, SGK
III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho học sinh xem tranh khởi động và làm việc theo nhóm đôi.

- Cho học sinh các nhóm lên chia sẻ

- Giáo viên nhận xét chung
	- Học sinh xem tranh và chia sẻ cặp đôi về hình dạng các đồ vật trong tranh

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ :

+ Mặt đồng hồ hình tròn

+ Lá cờ có dạng hình tam giác

	B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	

	1. Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

* Hoạt động cá nhân:

- Lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.

- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình vuông (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.

- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình tròn (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.

- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình tam giác (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.

- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình chữ nhật (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
	- Học sinh lấy trong bộ đồ dùng các đồ vật theo yêu cầu.

- Học sinh quan sát và nêu : Hình vuông

- Học sinh quan sát và nêu : Hình vuông

- Học sinh quan sát và nêu : Hình tròn

- Học sinh quan sát và nêu : Hình tam giác

- Học sinh quan sát và nêu : Hình chữ nhật

	* Hoạt động nhóm:

- Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Giáo viên gọi học sinh lên chia sẻ trước lớp.

- Giáo viên cho các nhóm nhận xét.

- Giáo viên nhận xét.
	- Học sinh làm việc theo nhóm 4 : Học sinh trong nhóm tên các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp.

- Các nhóm cùng giáo viên nhận xét

	C. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Kể tên các đồ vật trong hình vẽ có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Giáo viên nêu yêu cầu của bài

- Giáo viên cho học sinh thực hiện theo cặp.

- Gọi các nhóm lên chia sẻ

- Giáo viên hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe và lắng nghe bạn nói.
	- Học sinh lắng nghe và nhắc lại yêu cầu

- Học sinh xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ : 

+ Bức ảnh hình vuông

+ Cái đĩa nhạc, biển báo giao thông hình tròn

+ Cái phong bì thư hình chữ nhật

+ Biển báo giao thông hình tam giác

	Bài 2. Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình có màu đỏ.

- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập

- Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm đôi

- GV rèn HS cách đặt câu hỏi, cách trả lời, cách quan sát và phân loại hình theo màu sắc, hình dạng.

- GV cho học sinh các nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- GV khuyến kích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình 
	- 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài

- 1 HS nêu câu hỏi, 1 HS trả lời

- HS sửa cách đặt câu hỏi, cách trả lời
- Các nhóm báo cáo kết quả

	Bài 3. Ghép hình em thích

- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập

- GV cho học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên cho các nhóm lên chia sẻ các hình ghép của nhóm

- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn.
	- 2 HS nhắc lại yêu  cầu của bài tập

- Các nhóm lựa chọn hình định lắp ghép, suy nghĩ, sử dụng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật để ghép các hình đã lựa chọn.

- Các nhóm lên trưng bày và chia sẻ sản phẩm của nhóm

	D. Hoạt động vận dụng
	

	Bài 4. Kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập

- Giáo viên cho học sinh quan sát và chia sẻ các đồ vật xung quanh có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
	- 2 HS nhắc lại yêu  cầu của bài tập

- HS quan sát và chia sẻ

	E. Củng cố, dặn dò
	

	- Bài học hôm nay, em biết được thêm được điều gì?
	- HS lên chia sẻ


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tiết 4: Tiếng việt tăng

Làm quen với các nét cơ bản 
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS nhận biết, viết đúng các nét cơ bản: nét thẳng, nét ngang, nét xiên, nét cong

- HS vận dụng được vào các bài học âm, vần

- GD lòng yêu tiếng việt

II. Đồ dùng dạy học

- Gv: Mẫu nét cơ bản

- HS vở li

III. Các hoạt đôngh dạy học

	1. Khỏi động

2. Giới thiệu bài

3. Hoạt động cơ bản

- GV giới thiệu từng nét cơ bản

- Hướng dẫn HS cách viết

- Cho HS viết bảng con

Nhận xét, sửa sai cho HS

4. Hoạt động thực hàng

- GV cho HS viết vở li ( mỗi nét 2-3 dòng)

- Quan sát sửa sai cho HS

5. Củng cố, dặn dò

- Cho HS nêu lại các nét cơ bản vừa học

- Nhận xét tiết học, dặn dò giờ sau
	Cả lớp hát 1 bài

Hs nghe

HS theo dõi

HS viết bảng con 2 – 3 lần

HS mở vở viết bài

3 – 4 HS nêu, lớp nhắc lại

HS nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)…………………………………………………………
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Thứ  tư ngày 10  tháng 9 năm 2025

Sáng                                                    Tiết 1+ 2: Học vần
Bài 1: a, c  - tiết 1+ 2
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nhận biết các âm và chữ cái a, c; đánh vần đúng tiếng có mô hình “âm đầu-âm chính”: ca.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ.

- Viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử, bộ đồ dùng Tiếng Việt

- Cái ca thật. Vở Bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
	

	- Ổn định
	- Hát 

	- Giới thiệu bài:
	

	Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài đầu tiên: âm a và chữ a; âm c và chữ c.

- GV ghi chữ a, nói: a

- GV ghi chữ c, nói: c (cờ)
	- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : a

- Cá nhân, cả lớp : c

	- GV nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
	

	2. Các hoạt động chủ yếu.

	Hoạt động 1. Khám phá

	Mục tiêu: HS nhận biết các âm và chữ cái a, c ; đánh vần đúng tiếng co mô hình “âm đầu-âm chính” : ca.

	a. Dạy âm a, c.
	

	- GV đưa lên bảng cái ca

- Đây là cái gì?

- GV chỉ tiếng ca 

- GV nhận xét
	- HS quan sát

- HS : Đây là cái ca

- HS nhận biết c, a

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: ca

	- GV chỉ tiếng ca và mô hình tiếng ca

ca

c

a

- GV hỏi: Tiếng ca gồm những âm nào?


	- HS quan sát

- HS trả lời nối tiếp: Tiếng ca gồm có âm c và âm a. Âm c đứng trước và âm a đứng sau.

	* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp đánh vần

- Cho  HS đánh vần cá nhân+ lớp


	- HS theo dõi

HS nối tiếp đánh vần theo yêu cầu GV

	b. Củng cố: 

- Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng ca
	- Chữ c và chữ a

- Tiếng ca

- HS đánh vần, đọc trơn : cờ-a-ca, ca


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tiết  3: Toán

CÁC SỐ 1, 2, 3

I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 3. Thông qua đó, HS nhận
biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 1, 2, 3.

-Đọc, viết được các số 1, 2, 3.

-Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, 3.

-Phát triển các NL toán học.

II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bộ đồ dùng Toán.

- Máy tính, học liệu điện tử

III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động. 
	

	- GV cho HS quan sát tranh khởi động  trang 10 SGK và làm việc nhóm đôi về số lượng các sự vật trong tranh.

- GV theo dõi, giúp đỡ học sinh

- GV gọi một vài cặp lên chia sẻ trước lớp

- Giáo viên nhận xét chung
	- HS làm việc nhóm đôi: cùng quan sát và chia sẻ trong nhóm :

+ 1 con mèo

+ 2 con chim

+ 3 bông hoa

- Các nhóm lần lượt lên chia sẻ

	B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	

	1. Hình thành các số 1, 2, 3

* Quan sát

- GV yêu cầu HS đếm số con vật và số chấm tròn ở dòng thứ nhất của khung kiến thức.
	- HS đếm số con mèo và số chấm tròn 



	- Có mấy con mèo? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 1
	- Có 1 con mèo, 1 chấm tròn

- Ta có số 1.

- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	- Có mấy con chim? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 2
	- Có 2 con chim, 2 chấm tròn

- Ta có số 2.

- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	- Có mấy bông hoa? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 3
	- Có 3 bông hoa, 3 chấm tròn

- Ta có số 3.

- HS quan sát, một vài học sinh nhắc lại

	* Nhận biết số 1, 2, 3
	

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 1 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 1 que tính rồi đếm : 1

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 2 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 2 que tính rồi đếm : 1, 2

	- GV yêu cầu học sinh lấy ra 3 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
	- HS làm việc cá nhân lấy 3 que tính rồi đếm : 1, 2, 3

	- Giáo viên vỗ tay 2 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
	- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 2

	- Giáo viên vỗ tay 1 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
	- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 1

	- Giáo viên vỗ tay 3 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
	- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 3

	2. Viết các số 1, 2, 3
	

	* Viết số 1

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
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+ Số 1 cao 4 li. Gồm 2 nét : nét 1 là thẳng xiên và nét 2 là thẳng đứng.

+ Cách viết: 

Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 4, viết nét thẳng xiên đến đường kẻ 5 thì dừng lại.

Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống phía dưới đến đường kẻ 1 thì dừng lại.

- GV cho học sinh viết bảng con
	- Học sinh theo dõi và quan sát

- Viết theo hướng dẫn

- HS tập viết số 1

	* Viết số 2

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
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+ Số 2 cao 4 li. Gồm 2 nét : Nét 1 là kết hợp của hai nét cơ bản: cong trên và thẳng xiên. Nét 2 là thẳng ngang

+ Cách viết: 

Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 4, viết nét cong trên nối với nét thẳng xiên ( từ trên xuống dưới, từ phải sang trái) đến đường kẻ 1 thì dừng lại.

Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 1) bằng độ rộng của nét cong trên.

- GV cho học sinh viết bảng con
	- Học sinh theo dõi và quan sát

- Viết theo hướng dẫn

- HS tập viết số 2

	* Viết số 3

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
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+ Số 2 cao 4 li. Gồm 3 nét : 3 nét. Nét 1 là thẳng ngang, nét 2: thẳng xiên và nét 3: cong phải

+ Cách viết: 

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) bằng một nửa chiều cao thì dừng lại.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng xiên đển khoảng giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4 thì dừng lại.

+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2 chuyển hướng bút viết nét cong phải xuống đến đường kẻ 1 rồi lượn lên đến đường kẻ 2 thì dừng lại.

- GV cho học sinh viết bảng con
	- Học sinh theo dõi và quan sát

- Viết theo hướng dẫn

- HS tập viết số 3

	- GV cho học sinh viết các số 1, 2, 3

* GV đưa ra một số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc nhở học sinh tránh những lỗi sai đó.
	- HS viết cá nhân

- HS lắng nghe

	C. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi trao đổi với bạn về số lượng.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài

- HS đếm số lượng các con vật có trong bài rồi đọc số tương ứng.

- HS thay nhau chỉ vào từng hình nói :

+ Hai con mèo. Đặt thẻ số 2

+ Một con chó. Đặt thẻ số 1

+ Ba con lợn. Đặt thẻ số 3

	Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
	

	- GV hướng dẫn HS làm mẫu

+ Quan sát hình đầu tiên có mấy chấm tròn?

+ 1 chấm tròn ghi số mấy?

- GV cho học sinh làm phần còn lại qua các thao tác:

+ Đọc số ghi dưới mỗi hình, xác định số lượng chấm tròn cần lấy cho đúng với yêu cầu của bài.

+ Lấy số chấm tròn cho đủ số lượng, đếm kiểm tra lại

+ Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết quả.
	+ Có 1 chấm tròn

+ Ghi số 1

- HS làm các phần còn lại theo hướng dẫn của giáo viên

	Bài 3. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 1-3 và 3-1

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS đếm các khối lập phương rồi đọc số tương ứng.

- HS thi đếm từ 1 đến 3 và đếm từ 3 đến 1

	D. Hoạt động vận dụng
	

	Bài 4. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi

- GV cho các nhóm lên chia sẻ trước lớp

- GV cùng học sinh nhận xét
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát tranh suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng của quyển sách, cái kéo, bút chì, tẩy có trong hình.

- Các nhóm lần lượt lên chia sẻ

+ Có 3 quyển sách

+ Có 2 cái kéo

+ Có 3 bút chì

+ Có 1 cục tẩy

	E. Củng cố, dặn dò
	

	- Bài học hôm nay chúng ta biết thêm được điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý.
	


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)…………………………………………………………
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Tiết 4: Toán tăng 
Ôn Trên – Dưới. Phải ‒ Trái. Trước ‒ Sau. Ở giữa

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS xác định được vị trí trên, dưới, phải, trái, trước sau, ở giữa trong tình huống cụ thể.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV chuẩn bị ND ôn tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. KĐ.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

	Bài 1: Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

- GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS quan sát hình

- GV đặt câu hỏi cho HS trả lời:

+ Nêu con vật ở bên phải ( bên trái) con cáo?

+ Con hươu đứng sau các con vật nào?

+ Con nhím đứng dưới con vật nào?

+ Trong ba con vật cáo, thỏ, nhím con vật nào đứng ở giữa?

- HS nối tiếp nhau trả lời

- Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng

* Mở rộng: Em hãy nêu bạn đang ngồi bên phải( trái) em, bạn ngồi trước( sau) em.

- GV nhận xét, chốt, sửa sai cho HS.

Bài 2: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS quan sát hình

- GV đặt câu hỏi cho HS trả lời:

+ Em hãy nêu những đồ vật ở trên mặt bàn

+ Dưới mặt bàn có nhwungx đồ vật nào?

- HS nối tiếp nhau trả lời

- Gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng

* Mở rộng: Quan sát trên bàn em và nêu những đồ vật ở trên mặt bàn và những đồ vật ở dưới mặt bàn.

- GV nhận xét, chốt, sửa sai cho HS.

3. Củng cố, dặn dò

- Gv nêu lại ND bài

- Nhận xét tiết học
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Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chiều:                                                   Tiết 1: Học vần
Bài 1: a, c  - tiết 3
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nhận biết các âm và chữ cái a, c; đánh vần đúng tiếng có mô hình “âm đầu-âm chính”: ca.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ.

- Viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử, bộ đồ dùng Tiếng Việt

- Cái ca thật. Vở Bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	

	- GV cho cả lớp đọc lại 2 trang vừa học
	- HS đánh vần: cờ-a-ca

- HS đọc trơn ca

- HS nói lại tên các con vật, sự vật

	2.4. Tập viết (Bảng con – BT 6)
	

	a. Chuẩn bị.
	

	- Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để tránh bụi.

b. Làm mẫu.
	- HS lấy bảng, đặt bảng, lấy phấn theo yc của GV

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường a, c cỡ vừa.

- GV chỉ bảng chữ a, c
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết :

+ Chữ c: Cao 2 li, rộng 1,5 li chỉ gồm 1 nét cong trái. Điểm đặt phấn dưới đường kẻ 3.

+ Chữ a: Cao 2 li, rộng 1,5 li, gồm 2 nét: nét cong kín và nét móc ngược. Điểm đặt bút dưới đường kẻ 3. Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên dòng kẻ 3 viết tiếp nét móc ngược sát nét cong kín đến dòng kẻ 2 thì dừng lại.

+ Tiếng ca: viết chữ c trước chữ a sau, chú ý nối giữa chữ c với chữ a.
	- HS theo dõi

	c. Thực hành viết
- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho HS viết bảng con
	- HS viết chữ c, a và tiếng ca lên khoảng không trước mặt bằng ngón tay trỏ.

- HS viết bài cá nhân trên bảng con chữ c, a từ 2-3 lần

	d. Báo cáo kết quả

- GV yêu cầu HS giơ bảng con

- GV nhận xét
	- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.

- 3-4 HS giới thiệu bài trước lớp

- HS khác nhận xét

	- Cho HS viết chữ ca

- GV nhận xét
	- HS xóa bảng viết tiếng ca 2-3 lần

- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.

- HS khác nhận xét

	3. Hoạt động nối tiếp.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà làm lại BT5 cùng người thân, xem trước bài 2

- GV khuyến khích HS tập viết chữ c, a trên bảng con
	- Lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                               Tiết 2: Tập viết
Tập viết sau bài 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Phát triển các năng lực đặc thù - năng lực ngôn ngữ:

- Tô đúng, viết đúng các chữ a, c và tiếng ca - chữ viết thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong vở Luyện viết 1, tập 1.

Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV: Chữ mẫu a, c.

· HS: Vở Luyện viết tập 1.

· Máy tính, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

	- Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
	

	- Ổn định
	- Hát 

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài 2
	- 2 HS đọc  

	+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc
	

	- Giới thiệu bài:
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ tập tô và tập viết các chữ c, a các tiếng ca, cà, cá.
	- Lắng nghe



	2. Các hoạt động chủ yếu. (35 phút)

	Hoạt động . Khám phá (15 phút)

Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ c, a các tiếng ca, cà, cá – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

	- GV treo bảng phụ các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc

- GV nhận xét
	- HS quan sát

- HS đọc (Tập thể-nhóm-cá nhân) các chữ, tiếng và số.

	- Gọi học sinh đọc c, a, ca, cà, cá
	- 2 HS đọc

	- Yêu cầu học sinh nói cách viết tiếng c, a, ca, cà, cá
	- 2 HS nói cách viết

+ Tiếng ca : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau. 

+ Tiếng cà : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu huyền trên a. 

+ Tiếng cá : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu sắc trên a.

	- GV vừa viết mẫu lần lượt từng tiếng, vừa nói lại quy trình viết.

* Chú ý cho HS nối nét giữa c và a.
	- Theo dõi, nhắc lại

	3. Hoạt động luyện tập (20 phút)
	

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở theo hướng dẫn

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ c, a, ca, cà, cá
	- HS viết bài cá nhân

	- GV theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ HS yếu. Khuyến khích HS khá, giỏi viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV chấm 1 số bài của HS

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	- HS theo dõi

	3. Hoạt động nối tiếp (2 phút):

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà cùng người thân viết lại các chữ hôm nay vừa viết, xem trước bài 3
	- Lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                          Tiết 3: Tiếng việt tăng

Ôn bài a, c  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Phát triển năng lực ngôn ngữ
-Qua tranh ảnh nhận biết nhanh các âm đã học trong tuần đánh vần, đọc đúng tiếng có chữ cái đã học

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c , nói đúng tên các dấu thanh: thanh sắc; thanh huyền

- Viết đúng các chữ cái a và c.

-Nói- nghe chính xác để tìm được loại trái cây có thanh sắc trong tranh theo yêu cầu.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

-Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

-Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

-Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
-Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
-Tranh, ảnh, mẫu vật.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1.Kiểm tra: 

- Em hãy kể tên những âm em đã được học.

-Nhận xét, bổ sung
	-HS kể: a,c,.



	2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: 

- Gv sử dụng kết quả của phần KTBC để giới thiệu bài

2.2.Hướng dẫn ôn tập:

a. Đố em.
	-HS lắng nghe

	- GV giới thiệu tranh 

- Nêu yêu cầu của bài.
	* HĐ cả lớp.

-HS quan sát tranh, nắm yêu cầu của bài tập.

	-GV yêu cầu HS nhìn tranh nói tên từng sự vật.

-GV yêu cầu HS nói lần 2 (chỉ không theo thứ tự)
	-HS thực hiện: cá, cò, cỏ, áo,sách, công

-HS thực hiện

	-Những tiếng em vừa nói tiếng nào có chứa âm /a/?

-Nhận xét, bổ sung.

-Những tiếng em vừa nói tiếng nào có chứa âm/c/?

-Nhận xet, bổ sung. 

*Lưu ý: Nêu HS không tìm đủ GV có thể viết các chữ ghi tiếng đó lên bảng để HS nhận biết
	-HS nêu: cá, áo; sách…
-HS nhận xét bạn

-HS nêu: cá, cò,công, cỏ...

-HS nhận xét bạn.

	b.Luyện đọc:

-GV trình chiếu nội dung bài tập yêu cầu HS quan sát.

-GV nêu yêu cầu của bài tập: Đọc các từ.

-GV nêu cách thức hoàn thành bài tập: Chơi trò chơi

-GV nêu cách chơi, luật chơi.

+Cách chơi: Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử ra 5 người nối tiếp nhau như đoàn tàu. Từng người cháy lên chỉ vào chữ theo thứ tự của đoàn tàu rồi đọc to. 

+ Luật chơi: Nhóm nào nhanh, đọc đúng sẽ thắng.

-Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

-Kết luận và tuyên dương nhóm thực hiện tốt.
	*HĐ nhóm 

-HS quan sát tranh.

-Lắng nghe nắm và nhắc lại yêu cầu của bài.

-GV nắm cách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

-Các nhóm cử 5 bạn để thực hiện trò chơi.

-Nắm được cách chơi, luật chơi.

-HS chơi trò chơi. Nối tiếp nhau đọc các tiếng ghi trên toa tàu: Ca, cà, cá, cờ, cỏ.

	
	HS nêu

HS quan sát

HS viết bảng

HS vết vở

HS theo dõi.

	*Hướng dẫn viết và viết mẫu:

-Em hãy nêu độ cao của các con chữ:/c/;/a/

-Chữ cái /c/ được cấu tạo bởi nét nào?

-Chữa cái /a/ được cấu tạo bởi những nét nào?

-Nêu điểm đặt bút, điểm kết thúc của từng chữ.

-GV viết mẫu, vừa viết vừa nói lại quy trình viết.

-Cho HS luyện viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

- Cho HS luyện viết vở. Gv theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ HS. 

- Chấm- chữa bài- nhận xét.
	


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2025

Sáng                                                    Tiết 1+ 2: Toán tăng

Hình vuông – hình tròn- hình  tam giác – hình chữ nhật. Các số 1, 2, 3 .
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS xác định được vị trí trên, dưới, phải, trái, trước sau, ở giữa trong tình huống cụ thể.

- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Gọi đúng tên gọi các hình đó.

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 3. Đọc, viết đúng các số 1, 2, 3.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1.

   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS quan sát hình

a) Chú chuột nào ở bên dưới mặt ghế? 

b) Khoanh vào cậu bé ở phía dưới cái cây?

    - Cho HS quan sát.

c) Khoanh vào những bạn nhỏ đang giơ chân phải?

     Hướng dẫn tương tự phần a, b.

* Bài 2.

Quan sát hình vẽ và thực hiện các yêu cầu sau:

a) Khoanh vào xe đi sau xe tải.

b) Đánh dấu vào xe ở giữa xe cứu thương và xe tải.

    - GV chốt kết quả đúng.

* Bài 3.

a) Tô màu các hình vuông:

   - GV nêu yêu cầu.

   - Cho HS quan sát hình và nhận ra những hình vuông.

   - Cho HS đổi vở kiểm tra chéo.

b) Tô màu các hình tròn.

c) Tô màu các hình tam giác.

d) Tô màu các hình chữ nhật.

   - GV hướng dẫn tương tự như phần a.

* Bài 4.

a) Viết số thích hợp vào ô trống.

 - GV nêu yêu cầu.

- Cho HS quan sát tranh.

- Gọi HS nêu kết quả.

- GV nhận xét

 b)  Khoanh vào số thích hợp (theo mẫu)

- GV nêu yêu cầu.

- Gọi HS làm bài

- GV nhận xét.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát hình.

- HS quan sát, trả lời, khoanh vào chú chuột ở bên dưới mặt ghế.

- HS quan sát tranh, trả lời, khoanh vào hình cậu bé ở phía trước cái cây.

- HS nhận xét bạn.

- HS quan sát tranh và làm bài

-1HS nêu ý kiến của mình

 a) Khoanh vào xe khách

 b) Đánh dấu vào xe con

 - HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại yêu cầu.

- HS tìm những hình vuông và tô màu

- HS nhận xét bạn.

- HS quan sát và điền số thích hợp vào ô trống.

- 3HS nêu - HS khác nhận xét

- HS quan sát tranh, làm bài mẫu

-2 HS- HS nhận xét


Chiều                                         Tiết 1+ 3: Học vần

BÀI 2: cà, cá (TIẾT 1+ 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nhận biết thanh huyền và dấu huyền, thanh sắc và dấu sắc. 

- Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cà, cá
- Nhìn hình minh họa, phát âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh huyền, thanh sắc. 

- Viết đúng các tiếng cà, cá (trên bảng con)

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, động vật.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở Bài tập Tiếng Việt; bộ đồ dùng Tiếng Việt

- Máy tính, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 1:
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
	

	- Ổn định
	- Hát

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ GV viết lên bảng các chữ a, c và tiếng ca
	- 2 - 3 HS đọc; cả lớp đọc đồng thanh

	+ GV cho học sinh nhận xét 
	

	-  Giới thiệu bài
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ làm quen với 2 thanh của tiếng Việt là thanh huyền và thanh sắc; học đọc tiếng có thanh huyền, thanh sắc.
+ GV ghi từng chữ cà, nói: cá
+ GV ghi chữ cá, nói: cá
	- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : “cà”
- Cá nhân, cả lớp : “cá”

	2. Các hoạt động chủ yếu. (35 phút)

	Hoạt động 1. Khám phá (15 phút)

Mục tiêu: 
- Nhận biết thanh huyền và dấu huyền, thanh sắc và dấu sắc. 

- Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cà, cá

	2.1 Dạy tiếng cà
	

	- GV đưa tranh quả cà lên bảng.  
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	- HS quan sát



	- Đây là quả gì?

- GV viết lên bảng tiếng cà
- GV chỉ tiếng cà 
	- HS : Đây là quả cà.

- HS nhận biết tiếng cà
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: cà

	* Phân tích
	

	+ GV che dấu huyền ở tiếng cà rồi hỏi: Ai đọc được tiếng này?
	- HS xung phong đọc: ca

	- GV chỉ vào chữ cà, nói đây là một tiếng mới. So với tiếng ca thì tiếng này có gì khác?

- Đó là dấu huyền chỉ thanh huyền

- GV đọc : cà
- GV chỉ tiếng cà kết hợp hỏi: Tiếng cà gồm có những âm nào? Thanh nào?

- GV cho HS nhắc lại
	- Cos thêm dấu “gạch ngang” trên đầu

- HS cá nhân – cả lớp : cà
- Tiếng cà gồm có âm c và âm a. Âm c đứng trước, âm a đứng sau, dấu huyền đặt trên a.

- HS cả lớp nhắc lại

	* Đánh vần.

- Hôm trước, các em đã biết cách đánh vần tiếng ca: cờ-a-ca. Hôm nay, tiếng ca có thêm dấu huyền, ta đánh vần như thế nào?

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : cà
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: ca
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: huyền
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: cà.

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: ca-huyền-cà
- Bây giờ chúng ta gộp bước đánh vần tiếng ca với bước đánh vần tiếng cà làm một cho gọn. 
	- HS: Ca- huyền- cà

- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: ca-huyền-cà
- Cả lớp đánh vần: ca-huyền-cà.

- Lắng nghe

	- GV giới thiệu mô hình tiếng cà

cà

c-a-ca-huyền-cà

c

à


	

	- GV chỉ từng kí hiệu trong mô hình, đánh vần tiếng c-a-ca-huyền-cà
	- HS (cá nhân, tổ, cả lớp) : c-a-ca-huyền-cà

	2.1 Dạy tiếng cá
	

	- GV đưa tranh con cá lên bảng.  
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	- HS quan sát



	- Đây là con gì?

- GV viết lên bảng tiếng cá
- GV chỉ tiếng cá 
	- HS : Đây là con cá

- HS nhận biết tiếng cá 
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: cá

	* Phân tích
	

	+ GV che dấu huyền ở tiếng cá rồi hỏi: Ai đọc được tiếng này?
	- HS xung phong đọc: ca

	- GV chỉ vào chữ cá, nói đây là một tiếng mới. So với tiếng ca thì tiếng này có gì khác?

- Đó là dấu sắc chỉ thanh sắc

- GV đọc : cá
- GV chỉ tiếng cà kết hợp hỏi: Tiếng cá gồm có những âm nào? Thanh nào?

- GV cho HS nhắc lại

- GV: Tiếng cá khác tiếng cà ở thanh gì?
	- Có  thêm dấu trên đầu

- HS cá nhân – cả lớp : cá
- Tiếng cá gồm có âm c và âm a. Âm c đứng trước, âm a đứng sau, dấu sắc đặt trên a.

- HS cả lớp nhắc lại

- Tiếng cá có thanh sắc, tiếng cà có thanh huyền.

	* Đánh vần.

- Hôm trước, các em đã biết cách đánh vần tiếng ca: cờ-a-ca. Hôm nay, tiếng ca có thêm dấu sắc, ta đánh vần như thế nào?

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp đánh vần

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: ca-sắc-cá
- Bây giờ chúng ta gộp bước đánh vần tiếng ca với bước đánh vần tiếng cá làm một cho gọn. 
	- HS: Ca- sắc- cá

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: ca-sắc-cá
- Cả lớp đánh vần: ca-sắc-cá. 

- Lắng nghe

	- GV giới thiệu mô hình tiếng cá

cá

c-a-ca-sắc-cá

c

á


	

	- GV chỉ từng kí hiệu trong mô hình, đánh vần tiếng c-a-ca-sắc-cá
	- HS (cá nhân, tổ, cả lớp) : c-a-ca-sắc-cá

	* Củng cố: 

- Các em vừa học dấu mới là dấu gì?

- Các em vừa học các tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng cà, cá
	- Dấu huyền, dấu sắc 

- Tiếng cà, cá
- HS đánh vần, đọc trơn : c-a-ca-huyền-cà, c-a-ca-sắc-cá.

	3. Hoạt động 2: Luyện tập (20 phút)

* Mục tiêu: - Nhìn hình minh họa, phát âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh huyền, thanh sắc. 

	3.1. Mở rộng vốn từ. (BT3: Đố em: Tiếng nào có thanh huyền?)
	

	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 8 (GV giơ sách mở trang 8 cho HS quan sát) rồi nói to tên các con vật, cây, sự vật có thanh huyền; nói nhỏ tên các con vật, cây, sự vật không có thanh huyền.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 8.

	b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: cò, bò, nhà, thỏ, nho, gà
- HS lần lượt nói một vài vòng



	d. Báo cáo kết quả.
- GV cho từng cặp học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.

 
	+ HS1 chỉ hình 1- HS2 nói to : cò 

+ HS1 chỉ hình 2- HS2 nói to: bò
+ HS1 chỉ hình 3- HS2 nói to: nhà
+ HS1 chỉ hình 4- HS2 nói nhỏ: thỏ
+ HS1 chỉ hình 5- HS2 nói nhỏ: nho
+ HS1 chỉ hình 6- HS2 nói to: gà 

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có thanh huyền(Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (bà, già, xò,...)

	3.2. Mở rộng vốn từ. (BT3: Đố em: Tiếng nào có thanh sắc?)
	

	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 9 (GV giơ sách mở trang 9 cho HS quan sát) rồi vừa nói vừa vỗ tay tên các con vật, cây, sự vật có thanh sắc.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 9.

	b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: bé, lá, cú, hổ, bóng, chó
- HS lần lượt nói một vài vòng



	d. Báo cáo kết quả.
- GV cho từng cặp học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.

 
	+ HS1 chỉ hình 1- HS2 vỗ tay nói : bé 

+ HS1 chỉ hình 2- HS2 vỗ tay nói: lá
+ HS1 chỉ hình 3- HS2 vỗ tay nói: cú
+ HS1 chỉ hình 4- HS2 không vỗ tay nói: hổ
+ HS1 chỉ hình 5- HS2 vỗ tay nói: bóng
+ HS1 chỉ hình 6- HS2 vỗ tay nói: chó

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có thanh sắc(Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (cháo, đá, táo,...)

	3.3. Ghép chữ.
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập: Tìm chữ và dấu trong bộ chữ, ghép 2 tiếng mới học: cà, cá
	- 3-4 HS nhắc lại

	- GV cho HS làm bài cá nhân

- GV yêu cầu HS giơ bảng cài- GV kiểm tra
	- HS lần lượt ghép tiếng cà, tiếng cá/.

- HS giơ bảng sau mỗi lần cài

	- GV nhận xét.
	


Tiết 2:
	3.4. Tìm hình ứng với mỗi tiếng (Bài tập 5)
	

	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : GV đưa lên bảng hình minh họa bài 5 và 3 thẻ chữ sắp xếp theo thứ tự bất kì.

- GV gọi 1 HS đọc

- Bài yêu cầu chúng ta gắn các thẻ chữ cà, cá, ca dưới mỗi hình tương ứng (ở trên bảng) hoặc nối hình với chữ tương ứng (vở BT).
	- Học sinh theo dõi.

- HS đọc : cà, cá, ca
- Theo dõi

	b. Thực hiện yêu cầu.

- GV chỉ từng thẻ chữ, mời HS đọc

- GV chỉ từng chữ theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp đọc.

- GV cho HS làm bài vào vở BT
	- HS (cá nhân, tổ, lớp) đọc: cà, cá, ca
- HS cả lớp đọc

- Làm bài cá nhân

	d. Báo cáo kết quả.
- GV gắn lên bảng lớp 2 bộ thẻ chữ và hình ảnh;

 - Mời 2 HS lên bảng thi gắn nhanh chữ với hình.

- GV cho cả lớp đọc lại kết quả
	- HS quan sát và lắng nghe cách làm.

- 2 HS lên thi gắn chữ với hình

+ HS chỉ từng chữ, nói kết quả:

Hình 1-ca; Hình 2-cá; Hình 3-cà.

- HS đọc 2 lần


Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiết 3: Tiếng việt tăng

Ôn bài cà, cá

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Phát triển năng lực ngôn ngữ
-Qua tranh ảnh nhận biết nhanh các âm đã học trong tuần đánh vần, đọc đúng tiếng có chữ cái đã học

- Viết đúng các chữ cái a và c và các chữ ghi tiếng ca, cà cá.

-Nói- nghe chính xác để tìm được loại trái cây có thanh sắc trong tranh theo yêu cầu.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

-Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

-Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

-Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
-Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.
-Tranh, ảnh, mẫu vật.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1.Kiểm tra: 

- Em hãy kể tên những âm, những dấu thanh em đã được học.

-Nhận xét, bổ sung
	-HS kể: a,c, thanh sắc, thanh huyền.



	2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: 

- Gv sử dụng kết quả của phần KTBC để giới thiệu bài

2.2.Hướng dẫn ôn tập:

a. Đố em.
	-HS lắng nghe

	Bài 1. 

- GV chiếu nội dung  tranh - Nêu yêu cầu của bài.
	* HĐ cả lớp.

-HS quan sát tranh, nắm yêu cầu của bài tập.

	-GV yêu cầu HS nhìn tranh nói tên từng sự vật.

-GV yêu cầu HS nói lần 2 (chỉ không theo thứ tự)
	-HS thực hiện: cà, cọ, ca, cỏ,cụ

-HS thực hiện

	-Những tiếng em vừa nói tiếng nào có chứa âm /a/?

-Nhận xét, bổ sung.

-Những tiếng em vừa nói tiếng nào có chứa âm/c/?

-Nhận xet, bổ sung. 
	-HS nêu: 

-HS nhận xét bạn

-HS nêu: 

-HS nhận xét bạn.



	Bài 2

-GV chiếu nội dung bài tập 2 .Yêu cầu HS quan sát để nắm nội dung tranh.

-GV nêu yêu cầu của bải tập: Nêu tên các dấu thanh.

-Yêu cầu HS hai bạn cùng bàn nói cho nhau nghe xem tranh vẽ gì.

-Yêu cầu HS nêu trước lớp xem tranh vẽ gì?

-GV ghi nhanh lên bảng.
	*HĐ nhóm đôi

-HS quan sát tranh.

-HS nêu lại yêu cầu của bài tập.

-HS nói cho nhau nghe: Tranh vẽ: cà, nhà, cò; lá, bóng, cá

-HS nêu trước lớp, HS khắc nhận xét

	-Cà, nhà, cò đều có thanh gì?

-Lá, bóng, cá đều có thanh gì?

-GV cho HS nói nhiều lần tên hai dấu thanh đó
	-Thanh huyền.

-Thanh sắc

-Nhiều HS nhắc lại.

	b.Luyện đọc:

GV chiếu nội dung bài tập  .Yêu cầu HS quan sát để nắm nội dung bài.

-GV cùng HS kiểm tra kết quả đúng và đọc lại
	*HĐ cá nhân

-HS quan sát để nắm nội dung bài tập.

-HS nhớ và nhắc lại.



	-GV trình chiếu nội dung bài tập yêu cầu HS quan sát.

-GV nêu yêu cầu của bài tập: Đọc các từ.

-GV nêu cách thức hoàn thành bài tập: Chơi trò chơi

-GV nêu cách chơi, luật chơi.

+Cách chơi: Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử ra 5 người nối tiếp nhau như đoàn tàu. Từng người cháy lên chỉ vào chữ theo thứ tự của đoàn tàu rồi đọc to. 

+ Luật chơi: Nhóm nào nhanh, đọc đúng sẽ thắng.

-Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

-Kết luận và tuyên dương nhóm thực hiện tốt.
	*HĐ nhóm 

-HS quan sát tranh.

-Lắng nghe nắm và nhắc lại yêu cầu của bài.

-GV nắm cách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

-Các nhóm cử 5 bạn để thực hiện trò chơi.

-Nắm được cách chơi, luật chơi.

-HS chơi trò chơi. Nối tiếp nhau đọc các tiếng ghi trên toa tàu: Ca, cà, cá, cờ, cỏ.

	-Tô màu vào toa tàu em đọc được.

-Gọi vài HS đọc lại trước lớp.
	-HS thực hiện.

-HS thực hiện

	3. Củng cố, dặn dò

-Em hãy nêu lại các nội dung đã ôn tập.

-Nhận xét giờ học, tuyên dương các HS tích cực

-Dặn dò HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	HS nêu lại.

-HS lắng nghe.

.
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Thứ sáu ngày 12 tháng 9 năm 2025
Chiều:                                          Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT (SAU BÀI 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Tô, viết đúng các tiếng cà, cá – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu sắc, dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một. 

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, học liệu điện tử

- Vở Luyện viết Tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	- Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
	

	- Ổn định
	- Hát 

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài 2
	- 2 HS đọc  

	+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc
	

	- Giới thiệu bài:
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ tập tô và tập viết các chữ c, a các tiếng ca, cà, cá.
	- Lắng nghe



	2. Các hoạt động chủ yếu. (35 phút)

	Hoạt động . Khám phá (15 phút)

Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ c, a các tiếng ca, cà, cá – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

	- GV treo bảng phụ các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc

- GV nhận xét
	- HS quan sát

- HS đọc (Tập thể-nhóm-cá nhân) các chữ, tiếng và số.

	- Gọi học sinh đọc c, a, ca, cà, cá
	- 2 HS đọc

	- Yêu cầu học sinh nói cách viết tiếng c, a, ca, cà, cá
	- 2 HS nói cách viết

+ Tiếng ca : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau. 

+ Tiếng cà : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu huyền trên a. 

+ Tiếng cá : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu sắc trên a.

	- GV vừa viết mẫu lần lượt từng tiếng, vừa nói lại quy trình viết.

* Chú ý cho HS nối nét giữa c và a.
	- Theo dõi, nhắc lại

	3. Hoạt động luyện tập (20 phút)
	

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở theo hướng dẫn

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ c, a, ca, cà, cá
	- HS viết bài cá nhân

	- GV theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ HS yếu. Khuyến khích HS khá, giỏi viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV chấm 1 số bài của HS

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	- HS theo dõi

	3. Hoạt động nối tiếp (2 phút):

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà cùng người thân viết lại các chữ hôm nay vừa viết, xem trước bài 3
	- Lắng nghe
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Tiết 2: Kể chuyện
BÀI 3: KỂ CHUYỆN “HAI CON DÊ”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


1. Phát triển các năng lực đặc thù 

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

1.2. Phát triển năng lực văn học.
- Nhận biết và đánh giá được tính cách hai nhân vật dê đen và dê trắng.

- Hiểu lời khuyện của câu chuyện : Phải biết nhường nhịn nhau, tranh giành, đánh nhau thì sẽ có kết quả đáng buồn.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, học liệu điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
- GV cho HS quan sát tranh minh họa.
- GV giới thiệu vắn tắt câu chuyện, tạo hứng thú cho HS. 
2. Khám phá và luyện tập: 
* HS nghe kể chuyện:

- GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, hướng dẫn giọng kể từng đoạn câu chuyện.

- GV kể 3 lần:

+ Lần 1 kể tự nhiên, không chỉ tranh.

+ Lần 2 vừa kể từng tranh vừa kể chậm.

+ Lần 3 vừa kể từng tranh vừa kể chậm.

* Trả lời theo tranh:

- GV chỉ lần lượt từng tranh, nêu câu hỏi.

- GV nhận xét, bổ sung.
* Kể chuyện theo tranh. (Không dựa vào câu hỏi).

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, tự kể chuyện.

- GV yêu cầu 2 bạn cùng bàn kể cho nhau nghe toàn bộ câu chuyện.

- GV nhận xét, chỉnh sửa.

- GV cất tranh, yêu cầu HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện.

- GV: Câu chuyện khuyên các em điều gì?
- GV: Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết nhường nhịn nhau, không tranh giành thì sẽ luôn gặp bình an và hạnh phúc. Nếu tranh giành thì cả hai có thể phải gánh những hậu quả đáng thương như hai chú dê trong câu chuyện.

- GV nhận xét, tuyên dương những bạn kể hay, thuộc và hiểu ý nghĩa câu chuyện.

3. Vận dụng: 
- GV yc HS chia sẻ cảm nhận với bạn bè, thầy cô khi mình biết nhường nhịn và được người khác nhường nhịn.
4. Củng cố - dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về xem trước mới.
	- HS hát bài: Dê con mít ướt

- HS nói tên nhân vật, phỏng đoán nội dung câu chuyện.

- HS chăm chú lắng nghe.

- HS nghe và quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện.

- HS trả lời cá nhân

- HS nhìn tranh kể chuyện.

- HS kể chuyện không nhìn tranh.

- HS xung phong kể trước lớp. 
- HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Cả lớp bình chọn những bạn kể chuyện hay và hiểu ý nghĩa câu chuyện.

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe.
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Tiết 3: Sinh hoạt
SINH HOẠT LỚP. HĐTN  CÁC BẠN CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Học sinh bước đầu giới thiệu bản thân và làm quen với 1 số bạn trong lớp

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 1

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 2

- Thực hiện dạy tuần 2, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3.HĐTN:  Các bạn của em (Trang 16)

- Tổ chức cho HS từng bàn giới thiệu và làm quen với nhau.

- GV cho các nhóm lên chia sẻ, giới thiệu.

- GV nhận xét và tổng kết chung.
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS làm quen với nhau qua một số  trao đổi:

+ Tên bạn là gì? Nhà bạn ở đâu? Bạn thường tham gia những hoạt động nào ngoài giờ học? Bạn đã biết những bạn nào trong lớp?

- Các nhóm lên trao đổi, giới thiệu
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                                                    Duyệt ngày….. tháng….. năm 2025
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